
 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
GIA BAO INTERNATIONAL INVESTMENT MTV COMPANY LIMITED

- Địa chỉ: D4/112/5 Ấp 4,Xã Hưng Long,TP Hồ Chí Minh,Việt Nam.
- Showroom: 133 Đào Cam Mộc,Phường Chánh Hưng,TP Hồ Chí Minh.

- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 01 tháng 07 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

MÁY QUANG ĐO COD
VÀ ĐA CHỈ TIÊU

NƯỚC THẢI HANNA
HI83314-02

Model: HI83314-02

Tồn kho: 79

(VỚI ĐIỆN CỰC pH VÀ PHỤ KIỆN
MUA RIÊNG) 
- Thang đo: -2.00 to 16.00 pH
- Độ phân giải: 0.1 pH
- Độ chính xác: ±0.01 pH
- Hiệu chuẩn: Tự động tại 1 hoặc 2
điểm với bộ đệm chuẩn có sẵn (4.01,
6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
- Bù nhiệt: Tự động (-5.0 to 100.0 oC;
23.0 to 212.0 oF); tùy theo điện cực pH
được sử dụng
- CAL Check: Điện cực sạch và kiểm tra
đệm/đầu dò hiển thị khi hiệu chuẩn
- Thang đo mV(pH): ±1000 mV
- Độ phân giải mV(pH): 0.1 mV
- Độ chính xác mV (pH): ±0.2 mV  
- Thông số máy:
- Điện cực pH: Điện cực pH kĩ thuật số
(mua riêng)
- Kiểu ghi: Ghi theo yêu cầu với tên
người dùng và ID mẫu
- Bộ nhớ ghi: 1000 mẫu Kết Nối: USB-A
host for flash drive; micro-USB-B for
power and computer connectivity
- GLP: Dữ liệu hiệu chuẩn cho điện cực
pH
- Màn hình: LCD có đèn nền 128 x 64
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- Pin: Pin sạc 3.7VDC
- Nguồn điện: 5 VDC USB 2.0 power
adapter with USB-A to micro-USB-B
cable (đi kèm)
- Môi trường hoạt động: 0 to 50°C (32
to 122°F); max 95% RH không ngưng
tụ
- Kích thước: 206 x 177 x 97 mm Khối
lượng: 1.0 kg
- Nguồn sáng: 5 đèn LED 420 nm, 466
nm, 525 nm, 575 nm, và 610 nm
- Đầu dò ánh sáng: Silicon
photodetector Bandpass Filter
Bandwidth: 8 nm
- Bandpass Filter Wavelength
Accuracy: ±1 nm
- Cuvet: Tròn 24.6mm (ống thuốc phá
mẫu 16mm)
- Số phương pháp: Tối đa 128
- Bảo hành: 12 tháng
- Cung cấp gồm:
- HI83314 cung cấp kèm 4 cuvet có
nắp, khăn lau cuvet, cáp USB, adapter
và hướng dẫn
- Hãng sản xuất: Hanna
- Xuất xứ: Rumani

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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